CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ  
y = ax + b   (a (0) và 
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A. Kiến thức cần nhớ : 

         + Hàm số y = ax + b (a[image: image3.png]


 0). Xác định với mọi x ( R. Hàm số đồng biến nếu   a > 0; nghịch biến nếu a < 0.

+ Đồ thị hàm số y = ax + b (a( 0) là một đường thẳng có hệ số góc bằng a.

+ Cho hai đường thẳng (d​1); y' = a1x + b1 và (d2): y = a​2x + b2.

(d1 // (d2) <=> a1 = a2, b1 ( b2.

(d1) cắt (d2) <=> a1 ( a2
(d1) trùng (d​2) <=> a1 = a2, b1 = b2
+ Hàm số 
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xác định với mọi giá trị của x ( R.

a’> 0, hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x < 0

a’ < 0, hàm số đồng biến khi x < 0; nghịch biến khi x > 0

+ Đồ thị hàm số 
[image: image5.wmf])
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 là một parabol có đỉnh tại gốc toạ độ, có trục đối xứng là trục tung.

+ Cho Parabol (P): y = ax2 (a (0)  và đường thẳng (d): y = mx + n. Xét phương trình ax2 = mx + n <=> ax2 - mx  - n = 0 (1)

(d) và (P) không có điểm chung< => phương trình (1) vô nghiệm

(d) và (P) tiếp xúc <=> phương trình (1) có nghiệm kép.

(d) và (P) có hai điểm chung phân biệt <=> phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

B. Các phương pháp giải

I/Tìm hệ số a -  Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image6.wmf])
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.Điểm thuộc hay không  thuộc đồ thị:

(Hệ số a được tính theo công thức: 
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( Để vẽ đồ thị hàm số 
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 ta lập bảng giá trị ( thường cho x 5 giá trị tuỳ ý)

( Điểm A(xA; yA) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) [image: image10.png]


 yA = f(xA).

Ví dụ : 

a/Tìm hệ số a của hàm số: y = ax2 biết đồ thị hàm số của nó đi qua điểm A(2;4)

b/ Đồ thị hàm số trên có đi qua  điểm B(3; 9) không? C(3; -9) không?

Giải: 

a/ Do đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;4) nên: 4 = a.22 [image: image12.png]


 a = 1

b/ Vì a =1 nên ta có hàm số 
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+ Thay x = 3 vào hàm số ta có Y = 32 = 9 = 9. Vậy B thuộc đồ thị hàm số y = x2

+ Thay x = 3 vào hàm số ta có Y = 32 = 9 
[image: image14.wmf]¹

 9. Vậy C không thuộc đồ thị hàm số y = x2
 II/Quan hệ giữa (d): y = ax + b và (P): y = a’x2 (a’[image: image16.png]


0).
  1.Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P).
Bước 1: Tìm hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình:

 a’x2 = ax + b  
[image: image17.wmf]Û

 a’x2- ax – b  = 0   (1)                               

Bước 2: Lấy nghiệm đó thay vào 1 trong hai công thức y = ax +b hoặc  y = ax2 để tìm tung độ giao điểm.

Chú ý: Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của (d) và (P).

2.Tìm điều kiện để (d) và (P) cắt;tiếp xúc; không cắt  nhau:

Từ phương trình (1) ta có: 
[image: image18.wmf]b
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a) (d) và (P) cắt nhau [image: image20.png]


 phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
[image: image21.wmf]0
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b) (d) và (P) tiếp xúc với nhau [image: image23.png]


 phương trình (1) có nghiệm kép
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c) (d) và (P) không giao nhau [image: image26.png]


 phương trình (1) vô nghiệm 
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3.Chứng minh  (d) và (P) cắt;tiếp xúc; không cắt  nhau với mọi giá trị của tham số:

+ Phương pháp : Ta phải chứng tỏ phương trình:  a’x2 = ax + b  có :

+ 
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với mọi giá trị của tham số bằng cách biến đổi biểu thức 
[image: image29.wmf]D

về dạng:
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 thì đường thẳng luôn cắt parabol

+
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 với mọi giá trị của tham số bằng cách biến đổi biểu thức 
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về dạng:
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 thì đường thẳng luôn cắt parabol
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 với mọi giá trị của tham số bằng cách biến đổi biểu thức 
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về dạng:
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  với 
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 thì đường thẳng không parabol

C. Bài Tập

Bài 1: Cho ba đường thẳng

(d1): y = x + 2, (d2): y = - x - 2, (d3): y = - 2x + 2, (d1​) cắt (d2) tại A; (d1) cắt (d3) tại B, (d2) cắt (d3) tại C.

a. Xác định toạ độ của các điểm A, B, C

b. Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 2: Cho đường thẳng (d):  y = mx + 2 (m ( 0).

Đường thẳng (d) cắt Ox tại A; cắt Oy tại B. Tìm m sao cho: 

a. Tam giác OAB vuông cân tại O;

b. Diện tích tam giác OAB bằng 3;

c. Khoảng cách từ gốc toạ độ đến đường thẳng (d) bằng 1.

Bài 3. Cho ba đường thẳng (d1): y = x + 2, (d​2): y = 2x + 1, 

(d3): y = (m2+1)x + m. Tìm m để ba đường thẳng cắt nhau tại một điểm.

Bài 4.  Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = x + 2

A. Chứng minh rằng đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

b. Tính diện tích tam giác OAB.

Bài 5:  Cho parabol (P): y = - x2 và đường thẳng (d): y = mx - 1

a. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

b. Gọi x​1, x2 là hoành độ của các giao điểm của đường thẳng (d)  và parabol (P). Tìm m sao cho x21x2 + x22x1 - x​1x2 = 3.

Bài 6: Cho ba đường thẳng : (d1): y = x + 1, (d2): y = 2, (d3): y = (2m+3)x-1

Tìm m để ba đường thẳng trên đồng quy.

Bài 7. Cho parabol (P): y = -2x2 và đường thẳng (d): y = x + m - 1. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt  ở hai phía của trục tung.

Bài 8: Cho parabol (P): y = 3x2 và đường thẳng (d): y = 2x - m. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt ở bên phải trục tung.

Bài 9:  Cho parabol (P): y = 
[image: image42.wmf]2

1

x2 và đường thẳng (d): y = mx - 2m + 2

Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho x2 = 8x1.

Bài 10.  Cho parabol (P): y = - x2 và đường thẳng (d): y = - mx + m - 1. Tìm m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hành độ x1, x2 sao cho 
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Bài 11:  Cho đường thẳng (d): y = (m2 + 1) x + 2. Đường thẳng (d) cắt Ox tại A cắt Oy tại B. Tìm m sao cho khoảng cách từ gốc toạ độ tới đường thẳng (d) lớn nhất.

Bài 12. Cho parabol (P): y = 
[image: image44.wmf]2

1

x2 và đường thẳng (d) có hệ số góc là k (k (0) và đi qua điểm M (0;2).

a. Chứng minh (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

b. Gọi E và F là hình chiếu của A và B trên trục hoành. Chứng minh tam giác MEF vuông tại M.
Bài 13: Đề  (2014)
Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng (d): y = -x + 6 và parabol (P): y = x2.

a. Tìm toạ độ các giao điểm của (d) và (P)

b. Gọi A, B là hai giao điểm của (d) và (P). Tính diện tích tam giác OAB.

Bài 14:Đề  (2013)

Cho parabol (P): y = 
[image: image45.wmf]2

1

x2  và đường thẳng (d): y = mx - 
[image: image46.wmf]2
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m2 + m + 1

a. Với m = 1, xác định toạ độ các giao điểm A, B của (d) và (P);

b. Tìm các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 sao cho |x1 - x2| = 2.

Bài 15: Đề (2011)

Cho pa ra bol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x - m2 + 9

1 Tìm toạ độ các giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) khi m =1

2. Tìm m để đưởng thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm nằm về hai phía của trục tung.

Bài 16: Đề  (2016) 

Trong hai mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng (d): y = 3x + m2-1 và parabol (P): y = x2.

a. Chứng minh (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt với mọi n.

b. Gọi x​​​1 và x2 là hoành độ các giao điểm của (d) và (P).

Tìm m để (x1 + 1)(x​2​ + 1) = 1.

Bài 17: Đề  (2017) 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = mx + 5

a. Chứng minh đường thẳng (d) luôn đi qua điểm A(0;5) với mọi giá trị của m

b. Tìm tất cả giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P): y = x2 tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2 (với x1 < x2) sao cho |x1| > |x2|.
      Bài 18: Cho parabol (P) : y = -x2 và đ​ường thẳng (d) có hệ số góc m đi qua điểm  M(-1 ; -2) .

a). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m (d) luôn cắt (P) tại hai điểm A , B phân biệt

b). Xác định m để A,B nằm về hai phía của trục tung.

HD: a). Đư​ờng thẳng (d) có hệ số góc m và đi qua điểm M(-1 ; -2) . Nên ph​ương trình đư​ờng thẳng (d) là :    y = mx + m – 2.

Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của ph​ương trình:

                               - x2 = mx + m – 2 

                             
[image: image47.wmf]Û

 x2 + mx + m – 2 = 0 (*)

  Và ph​ương trình (*) có 
[image: image48.wmf](
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 nên phương trình (*) luôn có hai nghiệm phân biệt , do đó (d) và (P) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.

b). A và B nằm về hai phía của trục tung 
[image: image49.wmf]Û

 ph​ương trình  :  x2 + mx + m – 2 = 0 có hai nghiệm trái dấu 
[image: image50.wmf]Û

 m – 2 < 0  
[image: image51.wmf]Û

  m < 2.

      Bài 19:Cho các điểm A(-2;0) ; B(0;4) ; C(1;1) ; D(-3;2)
a. Chứng minh 3 điểm A, B ,D thẳng hàng; 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

b. Tính diện tích tam giác ABC.
HD:
a.Đường thẳng đi qua 2 điểm A và B có dạng y = ax + b

Điểm A(-2;0) và B(0;4) thộc đường thẳng AB nên 
[image: image52.wmf]Þ

 b = 4; a = 2

Vậy đường thẳng AB là y = 2x + 4.


Điểm C(1;1) có toạ độ không thoả mãn y = 2x + 4 nên C không thuộc đường thẳng AB 
[image: image53.wmf]Þ

 A, B, C không thẳng hàng.


Điểm D(-3;2) có toạ độ thoả mãn y = 2x + 4 nên điểm D thuộc đường thẳng AB 
[image: image54.wmf]Þ

 A,B,D thẳng hàng


b.Ta có :


AB2 = (-2 – 0)2 + (0 – 4)2 =20


AC2 = (-2 – 1)2 + (0 –1)2 =10


BC2 = (0 – 1)2 + (4 – 1)2 = 10

  
[image: image55.wmf]Þ

AB2 = AC2 + BC2 
[image: image56.wmf]Þ

(ABC vuông tại C

Vậy S(ABC = 1/2AC.BC = 
[image: image57.wmf]5
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      Bài 20: Trên cùng một mặt phẳng tọa đọ cho hai điểm A(5; 2) và B(3; -4)

a) Viết phương trình đường thẳng AB

b) Xác định điểm M trên trục hoành để tam giác MAB cân tại M

HD:

a) A và B có hoành độ và tung độ đều khác nhau nên phương trình đường thẳng AB có dạng y = ax + b






A(5; 2) ( AB ( 5a + b = 2

B(3; -4) ( AB ( 3a + b = -4

Giải hệ ta có a = 3; b = -13





Vậy phương trình đường thẳng AB là y = 3x - 13


b) Giả sử M (x, 0) ( xx’ ta có

MA = 
[image: image58.wmf]22

(5)(02)

x

-+-


MB = 
[image: image59.wmf]22

(3)(04)

x

-++


Tam giác MAB cân ( MA = MB ( 
[image: image60.wmf]22
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( (x - 5)2 + 4 = (x - 3)2 + 16

( x = 1










Kết luận: Điểm cần tìm: M(1; 0)





 D) Bài tập tự luyện

Bài 1.   cho parabol (p):    y = 2x2. 

1.Vẽ đồ thị hàm số (p) 


2.Tìm giao điểm của (p) với đường thẳng y = 2x +1. 

Bài 2: Cho (P): 
[image: image61.wmf]2
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 và đường thẳng (d): y = ax + b .

1. Xác định a và b để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1;0) và tiếp xúc với (P).

2. Tìm toạ độ tiếp điểm.

Bài 3: Cho (P) 
[image: image62.wmf]2
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và đường thẳng (d) y = 2x + m

1. Vẽ (P)

2. Tìm  m để (P) tiếp xúc (d) 

3. Tìm toạ độ tiếp điểm.

Bài 4:  Cho (P) 
[image: image63.wmf]4
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 và (d): y = x + m

1. Vẽ (P)

2. Xác định m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B

Bài 5: Cho (P): 
[image: image64.wmf]2
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 và (d):  y = x + m 

1.Tìm m sao cho (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B

2. Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 2

Bài 6: Cho điểm A(-2;2) và đường thẳng (
[image: image65.wmf]1

d

) y = -2(x+1)

1. Điểm A có thuộc (
[image: image66.wmf]1
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) không ? Vì sao ?

2. Tìm a để (P): 
[image: image67.wmf]2
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 đi qua A

Bài 7:  Cho (P):
[image: image68.wmf]2
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 và đường thẳng (d): 
[image: image69.wmf]1
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1. Vẽ (P)

2. Tìm m sao cho (P) và (d) tiếp xúc nhau.Tìm toạ độ tiếp điểm 
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